
1 152624400 Đinh Thị Duy Anh 20/11/1990 Nữ Đà Nẵng K15NAD1

2 152624413 Phạm Mai Anh 25/07/1991 Nữ Đà Nẵng K15NAD1

3 152624414 Phạm Phương Anh 29/12/1991 Nữ Đà Nẵng K15NAD1

4 152624426 Phạm Thị Trâm Anh 04/11/1991 Nữ Đà Nẵng K15NAD1

5 152626009 Đoàn Ngọc Đức 29/11/1991 Nam Đà Nẵng K15NAD1

6 152614363 Lê Thị Thuỳ Dung 20/05/1991 Nữ Quảng Nam K15NAD1

7 152624441 Nguyễn Thị Giang 18/10/1991 Nữ Quảng Bình K15NAD1

8 152624447 Phạm Hoàng Tiểu Hạ 09/06/1990 Nữ Quảng Nam K15NAD2

9 152624424 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 21/06/1990 Nữ Đà Nẵng K15NAD1

10 152624419 Nguyễn Thị Diệu Hiền 10/08/1990 Nữ Quảng Nam K15NAD1

11 152624453 Phạm Thị Hiền 08/04/1991 Nữ Đà Nẵng K15NAD2

12 152624420 Lê Thị Thu Hiếu 16/07/1990 Nữ Đà Nẵng K15NAD1

13 152624427 Lưu Minh Hiếu 09/10/1991 Nam Đà Nẵng K15NAD1

14 152624416 Nguyễn Minh Hoà 01/10/1991 Nam Đà Nẵng K15NAD1

15 152624437 Hoàng Thị Huyên 01/09/1991 Nữ Quảng Bình K15NAD1

16 152624448 Hoàng Lê Thảo Huyền 09/08/1990 Nữ Đà Nẵng K15NAD1

17 152624421 Trần Thị Duyên Khánh 04/09/1990 Nữ Đà Nẵng K15NAD1

18 152624431 Mai Thị Kiên 17/04/1991 Nữ Đà Nẵng K15NAD1

19 152624429 Nguyễn Thị Ngọc Linh 12/03/1991 Nữ Đà Nẵng K15NAD1

20 152625627 Nguyễn Thục Linh 05/12/1991 Nữ Đà Nẵng K15NAD1

21 152624409 Văn Thanh Mai 27/10/1991 Nữ Đà Nẵng K15NAD1

22 152626011 Trần Thị Ánh Minh 20/06/1991 Nữ Quảng Bình K15NAD1

23 152625864 Huỳnh Thanh Nghĩa 01/06/1990 Nam Đà Nẵng K15NAD1

24 152614358 Võ Thị Thảo Nguyên 03/10/1991 Nữ Đà Nẵng K15NAD1

25 152624412 Nguyễn Nguyên Hồng Phúc 20/12/1991 Nữ Đà Nẵng K15NAD1

26 152624430 Trần Thị Thảo Phương 31/08/1991 Nữ Quảng Nam K15NAD1

27 152624436 Võ Thị Lệ Phương 03/08/1990 Nữ Đà Nẵng K15NAD1

28 152626008 Đỗ Thị Lan Phương 29/04/1991 Nữ Quảng Bình K15NAD1

29 152624404 Trương Thị Mỹ Phượng 27/01/1991 Nữ Quảng Nam K15NAD2

30 152624443 Tuyển Thị Sinh Sơn 26/06/1991 Nữ Quảng Nam K15NAD2

31 152624435 Nguyễn Hoàng Phương Thanh 29/06/1991 Nữ Đà Nẵng K15NAD2

32 152624434 Lê Nguyễn Trung Thành 05/07/1991 Nam Quảng Nam K15NAD2

33 152624407 Nguyễn Thị Phương Thảo 20/03/1991 Nữ Đà Nẵng K15NAD1

34 152624410 Nguyễn Thị Thu Thảo 04/02/1990 Nữ Quảng Nam K15NAD2

35 152624418 Phạm Thị Thanh Thảo 23/02/1990 Nữ Đà Nẵng K15NAD2

36 152624438 Lý Thu Thảo 21/09/1991 Nữ Đà Nẵng K15NAD2

37 152624445 Nguyễn Thị Phương Thảo 05/01/1991 Nữ Đà Nẵng K15NAD2

38 152624449 Bùi Thị Phương Thảo 01/09/1990 Nữ Đà Nẵng K15NAD2

39 151442349 Vương Quỳnh Thi 29/10/1991 Nữ Đà Nẵng K15NAD2

40 152624423 Mai Anh Thi 17/04/1991 Nữ Huế K15NAD2

41 152624432 Trần Thị Hồng Thi 18/05/1990 Nữ Quảng Nam K15NAD2

GHI
CHÚ

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP K15NAD

STT LỚPNGÀY
SINH

MSV HỌ VÀ TÊN GIỚI
TÍNH

NƠI SINH

-Sinh viên kiểm tra các nội dung: Họ và tên; Ngày sinh, Giới tính; Nơi sinh.
- Nếu có sai sót liên hệ Phòng Đào tạo ĐH & SĐH(gặp Cô Phượng) để điều chình.

1/2



GHI
CHÚ

STT LỚPNGÀY
SINH

MSV HỌ VÀ TÊN GIỚI
TÍNH

NƠI SINH

42 152624399 Lê Thị Anh Thư 19/10/1991 Nữ Đà Nẵng K15NAD2

43 152624451 Trần Thị Minh Thư 01/12/1991 Nữ Đà Nẵng K15NAD2

44 152624403 Thân Thị Bích Trâm 10/03/1991 Nữ Đà Nẵng K15NAD2

45 152624417 Đoàn Thị Đài Trang 10/10/1991 Nữ Gia Lai K15NAD2

46 152624442 Hoàng Thảo Trang 13/09/1990 Nữ Quảng Bình K15NAD2

47 152624425 Phạm Phú Trung 19/04/1991 Nam Đà Nẵng K15NAD2

48 152624440 Đoàn Thị Tuyết 12/06/1991 Nữ Quảng Nam K15NAD2

49 152622086 Tchang Ngọc Uyên 18/05/1991 Nữ Đà Nẵng K15NAD2

50 152624446 Phan Bảo Uyên 14/03/1991 Nữ Đà Nẵng K15NAD2

51 152624402 Phan Thị Xuân Vân 01/02/1991 Nữ Quảng Nam K15NAD2

52 152624428 Nguyễn Thị Lê Vân 02/01/1991 Nữ Đà Nẵng K15NAD2

53 152624433 Hoàng Thị Mỹ Vân 25/09/1991 Nữ Huế K15NAD2

54 152624415 Trần Luân Vỹ 05/12/1991 Nữ Đà Nẵng K15NAD2

55 152624439 Đỗ Thị Yến 17/05/1991 Nữ Quảng Ngãi K15NAD2

LẬP BẢNG KIỂM TRA

Nguyễn Thị Kim Phượng
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